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Họ và tên của người có đất 

thu hồi, Chủ sở hữu tài sản

Số căn cước 

công dân (định 

danh cá nhân)

Địa chỉ (Nơi 

thường trú hoặc 

nơi ở hiện nay)

Diện tích 

đất 

(m2)

Bồi thường 

đất

Bồi thường 

thiệt hại về 

cây trồng

Bồi thường 

thiệt hại về tài 

sản

Hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi 

nghề, tìm kiếm 

việc làm

Hỗ trợ ổn định 

sản xuất, kinh 

doanh

Thưởng 

BGMB đất 

Nông nghiệp

Hỗ trợ ổn 

định đời sống

Hỗ trợ hộ cận 

nghèo

Tổng bồi 

thường, hỗ trợ
Ghi chú

a b c d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=2+3+…+9 11

1 Ông Nguyễn Văn Quang 019055005541
Xóm Hợp Tiến, 

xã Đại Phúc
150,9 12.826.500   7.700.000    22.809.325     38.479.500     1.509.000     754.500      6.753.600    90.832.425

2
Ông Nguyễn Văn Hậu và 

bà Hoàng Thị Huệ
019063003801

Xóm Hợp Tiến, 

xã Đại Phúc
166,6 14.161.000   8.000.000    29.373.500     42.483.000     1.666.000     833.000      13.507.200  110.023.700

3 Ông Nguyễn Ngọc Lợi 019048015028
Xóm Hợp Tiến, 

xã Đại Phúc
127,8 10.863.000   6.400.000    44.892.500     32.589.000     1.278.000     639.000      6.753.600    103.415.100

4 Ông Nguyễn Thế Hằng 019056003875
Xóm Hợp Tiến, 

xã Đại Phúc
1,0 85.000          30.000         255.000          10.000          5.000          6.753.600    18.000.000  25.138.600

446,3 37.935.500 22.130.000 97.075.325 113.806.500 4.463.000 2.231.500 33.768.000 18.000.000 329.409.825

Ngày          tháng 9 năm 2025

TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

Dự án: Xây dựng cầu An Long và đường kết nối tỉnh lộ ĐT.270 với tỉnh lộ ĐT.261 huyện Đại Từ

Địa phận: xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên (Đợt 2, năm 2026)

(Kèm theo Tờ trình số: 247/TTr-XDNN&MT ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Đại Phúc)

Đơn vị tính: đồng

Tổng cộng
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